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CHIẾN LƯỢC HÀNH ĐỘNG
Lực kéo điểm chủ yếu đến từ nhóm vốn hóa lớn khiến VN-Index sớm tiệm cận vùng kháng cự 1126 điểm, xa hơn là vùng
đỉnh 1255 điểm. Đây cũng là vùng đỉnh ngắn hạn mà thị trường không vượt qua được vào tháng 9/2023.
Do vậy, nhà đầu tư đang tham gia giao dịch cần chủ động quan trị danh mục khi thị trường tiến gần đến mốc kháng cự
trên.
Hỗ trợ ngắn hạn của thị trường được thiết lập tại vùng giá 1160 điểm.

TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG - BẢN TIN NGÀY 20/02/2024
VNINDEX

1,224.97 +1.26%

HNX

233.37 +0.14%

UPCOM

90.45 +0.43%

DOW JONES

38,627.99 -0.37%

Nhận định thị trường và chiến lược
 

“Bất động sản lên ngôi”
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng +15.27 điểm (+1.26%) lên mức 1224.97 điểm, tổng giá trị giao dịch trên sàn
HOSE đạt 24.7 nghìn tỷ đồng, tăng +35.7% so với phiên trước. Chỉ số VN30 tăng +15.66 điểm (+1.28%) lên mức 1240.2
điểm, trong đó chỉ số nghiêng về bên mua với 23 mã tăng và 9 mã giảm.

Sắc xanh lan tỏa khắp thị trường với lực tăng chủ đạo đến từ nhóm Bất động sản (+3.12%). Các nhóm ngành có cùng xu
hướng gồm Dầu khí (+3.58%), Thực phẩm và đồ uống (+1.99%), Điện nước & Xăng dầu khí đốt (+1.87%), Kim loại
(+1.77%), các nhóm giảm điểm chiếm không đáng kể. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tăng ngược dòng với +1.28% trong
khi VNMID chỉ tăng +0.18% và VNSML giảm -0.11%. Các cổ phiếu tăng nổi bật gồm VIC, VRE, EVF tăng trần, VHM
(+6.67%), POW (+4.35%)

Diễn biến của các nhóm chỉ số thị trường chính: VN-Index (+1.26%), HNX-Index (+0.14%), UPCOM-Index (+0.44%), VN30
(+1.28%), HNX30 (+0.14%), VNMID (+0.18%), VNSML (-0.11%), VNDIAMOND (+0.24%), VNFINLEAD (+0.1%), VNCOND
(+0.02%), VNCONS (+2.43%).

Các cổ phiếu tác động tích cực tới chỉ số gồm VHM (+3.05 điểm), VIC (+2.86 điểm), GAS (+1.52 điểm), trong khi đó cổ
phiếu kéo giảm điểm chỉ số gồm LGC (-0.18 điểm), LPB (-0.16 điểm), PNJ (-0.15 điểm).
NĐT nước ngoài mua ròng +137.78 tỷ đồng trong đó các cổ phiếu được khối ngoại mua ròng nhiều nhất gồm VHM
(+194.34 tỷ), VRE (+116.11 tỷ), VIC (+111.18 tỷ). Các cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất gồm VND (-145.68 tỷ),
DBC (-61.96 tỷ), MWG (-60.84 tỷ).

TIN TỨC NỔI BẬT TRONG NGÀY
Link ti…
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Tin tức nổi bật trong ngày 
 

S
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 Hệ thống chứng khoán KRX đã xong giai đoạn kiểm thử 1
 Xây dựng Hòa Bình trúng thầu 5 dự án tại Châu Phi 2
 Dự án Khu liên hợp Dung Quất 2 dự kiến hoàn thành vào Q1/2025 3

Lịch sự kiện đáng chú ý
Lịch sự kiện đáng chú ý
 

28/02/2024: Công bố số điều chỉnh GDP
29/02/2024: Số liệu kinh tế Việt Nam tháng 2
Quỹ ETF Ishare MSCI cơ cấu lại danh mục

Tỷ giá
Name
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

USD/VND 24,510.00 0.25% 0.45% 0.74%
USD/JPY 150.10 -0.07% 0.54% 3.90%
GBP/USD 1.26 0.00% 0.00% -0.79%
EUR/USD 1.08 0.00% 0.00% -0.92%

Kim loại và vật liệu xây dựng
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Đồng 3.84 2.13% 3.50% 1.05%
Gỗ 563.29 1.40% 2.32% -1.95%
Thép 3,901.00 0.44% 0.10% -1.27%
Vàng 2,014.01 0.04% -0.50% -0.77%
Quặng sắt 128.00 0.00% -4.12% -10.18%
Bạc 23.40 -0.04% 3.54% 1.96%
Thép cuộn cán nóng 810.00 -1.82% -2.88% -23.44%

Nông nghiệp
VI_Name Last_date_close %T-1

 

%T-7 %T-30

Cà phê 190.85 0.82% 1.09% 4.40%
Cao su 154.30 0.78% 1.18% 3.42%
Lợn hơi 85.23 0.27% 6.07% 11.59%
Đường 23.30 -1.10% -0.98% 11.48%
Lúa mì 559.25 -1.37% -4.97% -6.21%

Năng lượng
VI_Name

 

Last_date_clo
se

%T-1 %T-7 %T-30

Dầu thô Brent 83.13 -0.41% 1.14% 7.14%
Khí tự nhiên 1.56 -3.11% -15.68% -42.22%
Than 119.25 -0.42% -1.04% -9.35%

TỔNG HỢP CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI, TỶ GIÁ VÀ HÀNG HÓA

  (+/-%) 1 phiên         (+/-%) 7 phiên       (+/-%) 30 phiên

TTCK Toàn cầu
VI_Index
 

Last_date_close %T-1 %T-7 %T-30

DAX 17,092.26 -0.15% 0.98% 2.42%
Dow Jones 38,627.99 -0.37% -0.25% 3.10%
FTSE 100 7,728.50 0.22% 2.06% 0.58%
Nikkei 225 38,470.38 -0.04% 4.36% 15.26%
S&P 500 5,005.57 -0.48% 0.15% 6.56%

19/02/2024
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1. Độ rộng thị trường

-0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5%

Dầu khí
Tài chính

Tiện ích Cộng đồng
Hàng Tiêu dùng
Nguyên vật liệu

Viễn thông
Dược phẩm và Y tế

Công nghiệp
Ngân hàng

Dịch vụ Tiêu dùng
Công nghệ Thông tin

2.55%

1.90%

0.48%

1.26%
1.56%

0.56%

2.53%

0.72%

0.14%

1.02%

-0.10%

BIỂU ĐỒ TOÀN CẢNH THỊ TRƯỜNG NGÀY 19/02/2024

2. Top cổ phiếu ảnh hưởng chỉ số

VHM VIC GAS BID VNM MSN VRE HPG VCB TCB SIP VIB MBB NVL VND VPB SSB LPB PNJ LGC

0.33

-0.06

3.10 2.95

1.50

1.02 0.95 0.94 0.88 0.83

-0.07 -0.07 -0.08-0.06-0.06

0.79

-0.11 -0.12 -0.14 -0.16

4. GTGD ròng tự doanh 10 phiên (tỷ VND)

30/01 31/01 01/02 02/02 05/02 06/02 07/02 15/02 16/02 19/02

105
39

175

470

121

-715

63

-420

-39

-614

3. GTGD ròng nước ngoài 10 phiên (tỷ VND)

30/01 31/01 01/02 02/02 05/02 06/02 07/02 15/02 16/02 19/02

260

1,372

84

-278
-91

-480

-31

-363 -404

1,776

5. Top GTGD NĐT nước ngoài trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

BHI 1,628,082 75,000,000

VHM 193,806 4,369,208

VRE 115,925 4,933,294

VIC 110,658 2,395,177

MSN 86,500 1,268,990

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

CTG -36,816 -1,063,633

VNM -49,401 -690,054

MWG -61,005 -1,305,700

DBC -61,441 -2,152,700

VND -146,016 -6,357,542

6. Top GTGD NĐT tự doanh trong phiên
Top 5 mua GTGD ròng (triệu đồng)

 

KLGD (CP)

AAA 31,962 2,956,800

VRE 19,065 803,900

GEE 15,315 478,600

ASM 12,279 1,134,800

FUEVFVND 9,375 327,900

Top 5 bán GTGD ròng (triệu đồng)
 

KLGD (CP)

TCB -49,331 -1,275,401

HPG -52,189 -1,800,200

HJS -59,070 -1,650,000

NVL -64,717 -3,690,000

BHI -216,638 -9,983,332

Chỉ số thị trường Việt Nam
 

value (+/-%) 1 phiên (+/-%) 7 phiên (+/-%) 30 phiên

VNINDEX 1,224.97 1.26% 4.47% 8.24%
VNINDEX GTGD (Tỷ VND) 24,700.81 35.64% 23.63% 44.58%
HNX 233.37 0.14% 1.22% 1.47%
HNX GTGD (Tỷ VND) 1,680.14 30.70% 15.56% 35.66%
Upcom 90.45 0.43% 2.35% 3.28%
Upcom GTGD (Tỷ VND) 2,695.91 423.76% 114.09% 371.45%
P/E VNindex (x) 14.19 1.36% 2.31% 1.36%
P/B VNindex (x) 1.75 1.16% 1.74% 1.16%

19/02/2024

NIKKEI 225

38,470.38 -0.04%

DAX

17,092.26 -0.15%

Biểu đồ VNINDEX

Tiêu đề PTKT
 

PHÂN TÍCH KĨ THUẬT
Lực tăng dứt khoát diễn ra xuyên suốt cả phiên đi kèm thanh khoản lớn khiến VN-Index tiếp tục chinh phục các vùng
kháng cự mới, kết phiên tăng hơn +15 điểm lên mốc 1125 điểm. Lực mua chủ động tập trung ở nhóm Bất động sản – có
tính chất thị trường nên chỉ số ngay lập tức phản ứng, tuy nhiên điểm số chỉ tăng mạnh ở nhóm vốn hóa lớn. Trên biểu đồ
ngày, VN-Index đang hướng lên gần vùng kháng cự 1126 mà ABS đã nhận định, tiệm cận đến vùng đỉnh cũ vào tháng
9/2023.

Cấu trúc của thị trường trên các biểu đồ khung nhỏ đang là hướng lên. Các chỉ báo kỹ thuật như MFI, Stoch, MACD… thể
hiện tích cực, tuy nhiên đều đang vận động trong vùng quá mua. Động lượng tăng điểm của VN-Index thể hiện qua sự
đồng thuận của giá và khối lượng.

Thị trường đang giao dịch theo kịch bản tích cực ABS đã đưa ra khi hướng lên vùng 1214 – 1226 điểm. Tuy nhiên chỉ số đã
gần tiệm cận vùng đỉnh cũ tại 1255 điểm. Do đó, nhà đầu tư cần cẩn trọng khi giao dịch quanh mốc kháng cự này.

BÁO CÁO CẬP NHẬT DOANH NGHIỆP
Link Tên báo cáo

 

 Báo cáo chiến lược năm 2024
 Báo cáo ngành hàng (16/02/2024)

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

VIC 6.94%
VRE 6.89%
VHM 6.67%
POW 4.35%
MSN 4.08%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TCT 20.63%
CRC 18.20%
SFG 14.51%
CCL 14.17%
PDN 13.30%

Top 5 mã tăng
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

EVF 6.73%
DBC 3.99%
FIT 3.65%
NT2 3.10%
VPI 2.76%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

VFG 75.06%
D2D 39.44%
TVB 35.42%
SFG 31.70%
CSV 29.93%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

PDR -1.18%
NVL -0.85%
TPB -0.53%
VIB -0.45%
STB -0.32%

Top 5 mã giảm giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

KSB -12.46%
LEC -6.97%
TDP -6.02%
FIR -3.37%
TVB -2.95%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

TCB 13.91%
CTG 11.67%
VIC 11.64%
VHM 10.56%
MBB 10.11%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

KSB -11.26%
SSC -7.11%
TNC -7.00%
FDC -6.69%
TIX -6.48%

Top 5 mã tăng giá
7 phiên

Mã % 7 phiên
 

MSB 15.56%
DBC 12.36%
REE 7.64%
CRE 7.37%
HT1 7.17%

Top 5 mã giảm giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

FIR -45.68%
FDC -42.69%
DTL -20.67%
COM -17.48%
APC -15.05%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

CTG 30.15%
GVR 27.92%
MBB 27.06%
TCB 21.18%
HDB 17.34%

Top 5 mã tăng giá
30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SIP 20.74%
MSB 20.00%
SZC 18.26%
BSI 16.88%
TMP 14.99%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

MWG -1.27%
PDR -0.51%
VCB -0.11%

Top 5 mã giảm
giá 1 phiên

Mã % 1 phiên
 

LGC -6.56%
VHC -2.55%
HNA -2.00%
PNJ -1.99%
PC1 -1.89%

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

SAB -6.62%
VJC -1.68%

Top 5 mã giảm
giá 7 phiên

Mã % 7 phiên
 

LGC -13.04%
HNG -7.32%
HAG -7.14%
STG -6.48%
PNJ -3.48%

Top cổ phiếu
Small cap

STT
 

1
2
3
4
5

Top 5 mã giảm
giá 30 phiên

Mã % 30 phiên
 

PSH -25.24%
HNG -19.32%
AGG -6.29%
TLG -6.04%
BMP -4.86%

TOP TĂNG/GIẢM THEO VỐN HÓA TRÊN SÀN HOSE

Top cổ phiếu
Bluechip
STT

 

1
2
3
4
5

Top 5 mã tăng giá
1 phiên

Mã % 1 phiên
 

POM 6.97%
MCP 6.91%
VFG 6.91%
CCL 6.89%
TNA 6.83%

Top cổ phiếu
Mid cap
STT

1
2
3
4
5

TIN TỨC THẾ GIỚI
link Tin thế giới

 

 Vốn FDI vào Trung Quốc tăng ở mức thấp nhất trong 33 năm
 Thị trường bất động sản thương mại xuống dốc, liệu Mỹ có rơi vào khủng hoảng tài chính mới?
 FED có lý do 'vững vàng' để giữ lãi suất cao trong thời gian dài, vì sao?

https://cafef.vn/he-thong-chung-khoan-krx-da-xong-giai-doan-kiem-thu-188240219163016469.chn
https://cafef.vn/xay-dung-hoa-binh-trung-thau-5-du-an-tai-chau-phi-188240219125705625.chn
https://vietnambiz.vn/du-an-khu-lien-hop-dung-quat-2-du-kien-hoan-thanh-vao-quy-i2025-2024218195020929.htm
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/01/BCCL-2024_Final.pdf
https://www.abs.vn/wp-content/uploads/2024/02/Ban-tin-Tieu-diem-Nganh-hang_240216.pdf
https://vietnambiz.vn/von-fdi-vao-trung-quoc-tang-o-muc-thap-nhat-trong-33-nam-202421963628130.htm
https://vietnambiz.vn/thi-truong-bat-dong-san-thuong-mai-xuong-doc-lieu-my-co-roi-vao-khung-hoang-tai-chinh-moi-202421517201821.htm
https://cafef.vn/fed-co-ly-do-vung-vang-de-giu-lai-suat-cao-trong-thoi-gian-dai-thay-vi-cat-giam-ngay-nhu-thi-truong-mong-ngong-vi-sao-188240219093928968.chn

